
I
CHI PHÍ NHÂN CÔNG CHO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ THỰC 

HIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN (BẢNG 7)

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 Chuẩn bị nhân lực, thiết bị kỹ thuật, tài chính; Bộ/huyện 1KS2 2.00 #VALUE! #VALUE!

1.2
Thu thập, đánh giá, lựa chọn các tài liệu đất đai có liên quan phục vụ

công tác KKĐĐ

1.2.1 Thu thập tài liệu đất đai có liên quan phục vụ công tác KKĐĐ Bộ/huyện 2KS2 2.00 #VALUE! #VALUE!

1.2.2
Đánh giá khả năng sử dụng, lựa chọn tài liệu, bản đồ thu thập để sử

dụng cho kiểm kê
Bộ/huyện 2KS3 3.00 #VALUE! #VALUE!

1.3

Rà soát tổng hợp các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân có biến động về

hình thể, loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất

đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai trong kỳ kiểm kê gửi

UBND cấp xã (trừ các đơn vị cấp xã đã sử dụng CSDL đất đai):

1.3.1 Đối với xã đã có CSDL đất đai nhưng chưa khai thác sử dụng ở cấp xã Bộ/xã 1KS3 5.00 #VALUE! #VALUE!

1.3.2 Đối với xã chưa có CSDL đất đai 

1.3.2.1
Đối với các thửa của hộ gia đình, cá nhân có biến động không thuộc

phạm vi thực hiện các dự án
Thửa/huyện 1KS3 11.50 #VALUE! #VALUE!

1.3.2.2
Đối với các thửa của hộ gia đình, cá nhân có biến động thuộc phạm vi

thực hiện các dự án
Thửa/huyện 1KS3 2.00 #VALUE! #VALUE!

B.  CHI PHÍ LAO ĐỘNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN (PCKV 0,4)

S TT Nội dung công việc ĐVT Định biên
Định mức 

(công 

nhóm/huyện)

Đơn giá 

lương ngày 

(nhóm)

Thành tiền 

(Đồng/huyện)



S TT Nội dung công việc ĐVT Định biên
Định mức 

(công 

nhóm/huyện)

Đơn giá 

lương ngày 

(nhóm)

Thành tiền 

(Đồng/huyện)

1.4

Rà soát phạm vi địa giới hành chính cấp huyện, xác định trường hợp

đang có tranh chấp địa giới hoặc không thống nhất giữa hồ sơ địa giới

với thực địa và làm việc với UBND các huyện có liên quan để thống

nhất xác định phạm vi, trách nhiệm kiểm kê (nếu có)

Bộ/huyện 2KS3 5.00 #VALUE! #VALUE!

2 Thực hiện KKĐĐ ở cấp huyện

2.1 Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp xã

2.1.1 Tiếp nhận hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp xã giao nộp Bộ/huyện 2KS2 3.00 #VALUE! #VALUE!

2.1.2 Kiểm đếm hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp xã giao nộp Bộ/huyện 2KS3 7.50 #VALUE! #VALUE!

2.1.3
Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả KKĐĐ, bản

đồ hiện trạng sử dụng đất
Bộ/huyện 2KS3 5.00 #VALUE! #VALUE!

2.2 Tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai vào các biểu theo quy định

2.2.1
Rà soát, xử lý số liệu tổng hợp của các xã đối với các khu vực tranh

chấp, chồng, hở địa giới hành chính
Bộ/huyện 2KS3 5.00 #VALUE! #VALUE!

2.2.2 Tổng hợp số liệu vào các biểu KKĐĐ cấp huyện Bộ/huyện 1KS3 5.00 #VALUE! #VALUE!

2.2.3 Đối chiếu thông tin, dữ liệu dạng giấy và dạng số Bộ/huyện 2KS2 2.00 #VALUE! #VALUE!

2.3
Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình

hình quản lý, sử dụng đất của địa phương

2.3.1 Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai Bộ/huyện 2KS3 10.00 #VALUE! #VALUE!

2.3.2
Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất đai qua các thời kỳ 05 năm,

10 năm 
Bộ/huyện 2KS3 15.00 #VALUE! #VALUE!

2.3.3 Xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 2KS3 5.00 #VALUE! #VALUE!

2.4 Xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ cấp huyện Bộ/huyện 2KS3 15.00 #VALUE! #VALUE!



S TT Nội dung công việc ĐVT Định biên
Định mức 

(công 

nhóm/huyện)

Đơn giá 

lương ngày 

(nhóm)

Thành tiền 

(Đồng/huyện)

2.5 Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả KKĐĐ Bộ/huyện 2KTV6 2.00 #VALUE! #VALUE!

III
LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN 

(BẢNG 8)

III.1 Loại tỷ lệ 1/5000 #VALUE!

1 Lập kế hoạch biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS4 3.00 #VALUE! #VALUE!

2
Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử

dụng đất cấp huyện từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã
#VALUE!

2.1
Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp

xã 
Bộ/huyện 1KS4 7.00 #VALUE! #VALUE!

2.2
Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử

dụng đất
Bộ/huyện 2KS4 35.00 #VALUE! #VALUE!

2.3 Biên tập và trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS4 10.00 #VALUE! #VALUE!

3 Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS4 5.00 #VALUE! #VALUE!

4 Hoàn chỉnh và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS3 4.00 #VALUE! #VALUE!

III.2 Loại tỷ lệ 1/10.000 #VALUE!

1 Lập kế hoạch biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS4 4.00 #VALUE! #VALUE!

2
Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử

dụng đất cấp huyện từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã
#VALUE!

2.1
Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp

xã 
Bộ/huyện 1KS4 9.00 #VALUE! #VALUE!



S TT Nội dung công việc ĐVT Định biên
Định mức 

(công 

nhóm/huyện)

Đơn giá 

lương ngày 

(nhóm)

Thành tiền 

(Đồng/huyện)

2.2
Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử

dụng đất
Bộ/huyện 2KS4 42.00 #VALUE! #VALUE!

2.3 Biên tập và trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS4 12.00 #VALUE! #VALUE!

3 Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS4 5.00 #VALUE! #VALUE!

4 Hoàn chỉnh và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS3 4.00 #VALUE! #VALUE!

III.3 Loại tỷ lệ 1/25.000 #VALUE!

1 Lập kế hoạch biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS4 5.00 #VALUE! #VALUE!

2
Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử

dụng đất cấp huyện từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã
#VALUE!

2.1
Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp

xã 
Bộ/huyện 1KS4 11.00 #VALUE! #VALUE!

2.2
Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử

dụng đất
Bộ/huyện 2KS4 50.00 #VALUE! #VALUE!

2.3 Biên tập và trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS4 14.00 #VALUE! #VALUE!

3 Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS4 5.00 #VALUE! #VALUE!

4 Hoàn chỉnh và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ/huyện 1KS3 4.00 #VALUE! #VALUE!
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